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# 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Xã Quài 

Nưa
9 11 12 12,5 7 7,75 7,5 6,5 10 6,5 3,5 0 93,25

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

2
Thị trấn 

Tuần Giáo
9 11 10 13 7 7,5 9,5 7 10 6,5 2 0 92,5

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

3
Xã Mùn 

Chung
9 11 11 13 7 8 8,5 7 10 6 3,5 -2 92

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ

4
Xã Pú 

Nhung
9 10,75 11 13 6,5 7 7 4,5 10 6,5 4,5 0 89,75

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ

5
Xã Rạng 

Động
9 11 12 12,5 7 7,25 7 4,5 10 6,5 3 0 89,75

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ

  Thưởng 

điểm và trừ 

điểm

Tổng 

điểm
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hạn của chính 

quyền cấp xã

Tiêu chí thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

Xếp loại 



6
Xã Chiềng 

Sinh
9 11 12 12,5 7 7,5 7,5 3,5 10 6 3,5 0 89,5

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ

7
Xã Tỏa 

Tình
9 11 11 13 7 6,75 8,5 3,5 10 6 4,5 -1 89,25

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ

8
Xã Quài 

Cang
9 11 12 12 7 7,5 6 4 10 5 6,5 -1 89

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ

9 Xã Quài Tở 9 10,5 12 12,5 7 7,25 8 5,5 9,5 6,5 0 0 87,75
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ

10
Xã Tênh 

Phông
9 10 11 12,5 7 8 7,5 6 10 5 1 0 87

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ

11
Xã Phình 

Sáng
8,5 11 12 12 7 7,25 7 5 9,5 6,5 2 -1 86,75

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ

12
Xã Mường 

Khong
9 10 9,75 13 7 7 7 5 10 5 4 -1 85,75

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ

13
Xã Mường 

Thín
8 11 9 13 7 6,75 6 4,5 10 6 3 0 84,25

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ

14 Xã Ta Ma 8 11 12 11,5 7 8 7 3,5 10 6 0 0 84
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ

15 Xã Nà Sáy 9 11 10,5 12 7 7,75 7 4 7,5 6 3,5 -1,5 83,75
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ

16 Xã Nà Tòng 9 10,5 11 11 7 6,75 7 6,5 10 4,5 1 -1 83,25
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ

17
Xã Chiềng 

Đông
7 10,5 9 12,5 6,5 6,5 6 4,5 9 6 3,5 0 81

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ

18
Xã Mường 

Mùn
9 10,5 10 12,5 6 6,75 6 4 9,5 6 3 -2,5 80,75

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ

19 Xã Pú Xi 7 6,5 12 11 2,5 6,75 7 5 6,5 6,5 2 -3 69,75
Hoàn thành 

nhiệm vụ
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